	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC

Số: 3300/QĐ-UBND
	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                       Đồng Xoài, ngày 26 tháng 11 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ công trình: 

Đường giao thông ấp 6, 7, 8, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ điều chỉnh bổ sung Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất thu hồi hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi, giao đất, cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi, giao đất, cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc và cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 2932/QĐ-UBND ngày 15/10/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Đường giao thông ấp 6, 7, 8 xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 629/TTr-STNMT ngày 16/11/2009; Tờ trình số 197/TTr-BQL ngày 27/10/2009 của Ban quản lý các dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ công trình: Đường giao thông ấp 6, 7, 8, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài, Ban quản lý các dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

                                                                                      KT. CHỦ TỊCH

                                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                      Nguyễn Văn Lợi

PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ 

Về bồi thường, hỗ trợ công trình: Đường giao thông

ấp 6, 7, 8, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài
(Kèm theo Quyết định số 3300/QĐ-UBND  

ngày 26/11/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh)


I. CĂN CỨ LẬP PHƯƠNG ÁN:

Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ;

Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất thu hồi hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi, giao đất, cho thuê đất;

Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi, giao đất, cho thuê đất;

Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc và cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2009;

Quyết định số 2932/QĐ-UBND ngày 15/10/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Đường giao thông ấp 6, 7, 8 xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài.

II. SỐ LIỆU TỔNG HỢP VỀ ĐỊA ĐIỂM, DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT, TÀI SẢN BỊ ẢNH HƯỞNG TRÊN ĐẤT, SỐ HỘ TRONG KHU VỰC THU HỒI ĐẤT

1. Địa điểm thu hồi đất: Tại 3 ấp 6, 7, 8 xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài.
2. Phạm vi và diện tích thu hồi:

- Phạm vi công trình gồm 06 tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 08 km.

- Tổng diện tích thu hồi: 23.095,87m2. Trong đó: Đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng là 12.505,87m2 và đất đường giao thông là 10.590m2.

3. Hiện trạng sử dụng đất:

- Một số hộ gia đình, cá nhân đã có GCNQSD đất còn lại là đất do người dân tự khai phá và sử dụng ổn định từ trước đến nay nhưng chưa được cấp giấy GCNQSD đất.
- Đất được sử dụng để xây dựng nhà ở (chủ yếu nhà cấp IV), các công trình phụ, trồng cây lâu năm và hàng năm (chủ yếu là cao su, điều), nuôi trồng thủy sản.

4. Số liệu tổng hợp về số hộ bị thu hồi đất, số hộ bị mất nhà, số hộ đồng bào dân tộc thiểu số:
- Tổng số hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất: 31 hộ.

- Tổng số hộ bị mất nhà: 04 hộ.

- Tổng số hộ là đồng bào dân tộc thiểu số: 15 hộ.

III. MỨC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

1. Chính sách bồi thường, hỗ trợ về đất:

- Đơn giá bồi thường áp dụng theo Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2009.

- Mức hỗ trợ áp dụng theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; Quy định của UBND tỉnh cụ thể hóa Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ và Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Chính sách bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc và cây trồng: Áp dụng Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quy định đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc và cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

3. Chính sách hỗ trợ khác: Áp dụng theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; Quy định của UBND tỉnh cụ thể hóa Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ và Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

IV. CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƯ: Áp dụng theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; Quy định của UBND tỉnh cụ thể hóa Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ và Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

V. CHI PHÍ THỰC HIỆN ƯỚC TÍNH: 
     1.033.790.837 đồng.               
(Một tỷ, không trăm ba mươi ba triệu, bảy trăm chín mươi ngàn, tám trăm ba mươi bảy đồng)

Trong đó:

1. Chi phí bồi thường, hỗ trợ:
939.809.852 đồng.
- Bồi thường, hỗ trợ về đất:
475.223.060 đồng;
- Bồi thường, hỗ trợ về nhà:
316.024.492 đồng;
- Bồi thường, hỗ trợ về vật kiến trúc: 
6.207.300 đồng;
- Bồi thường, hỗ trợ về cây trồng:
142.355.000 đồng.
2. Chi phí khác:
93.980.985 đồng.

 - Chi phí dự phòng (10%):
93.980.985 đồng.
VI. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN: Vốn bồi thường và tái định cư Dự án thủy lợi Phước Hòa.               

VII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: Trong năm 2009./.
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